
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-SCT Quảng Ngãi,  ngày      tháng 9 năm 2025 

BÁO CÁO  

Thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất Bảng cho  

Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa dầu Việt Nam 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi 

Ngày 14/8/2025, quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng 

Ngãi đã tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa dầu Việt Nam đề 

nghị cấp Giấy phép kinh doanh hoá chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3 theo Văn bản 

đề nghị số 297/PTTC-KD ngày 13/8/2025. 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định 33/2024/NĐ-CP ngày 27/3/2024 của Chính phủ quy định 

việc thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy 

vũ khí hóa học; 

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được 

sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Công văn số 4585/UBND-KTTC ngày 15/9/2025 của UBND tỉnh 

Tây Ninh về việc phối hợp thẩm định, đánh giá điều kiện thực tế cơ sở kinh 

doanh, kho chứa hóa chất Bảng; 

Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh một số nội dung về quá trình thẩm 

định hồ sơ và điều kiện thực tế kinh doanh hóa chất Bảng của Công ty Cổ phần 

Công nghệ Hóa dầu Việt Nam như sau:  

I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN  

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa dầu Việt Nam. 
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2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 8-9 khu A, Cụm công nghiệp Đồng Dinh, xã 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. 

3. Địa chỉ cơ sở kho chứa hóa chất Bảng: Lô M20, Đường số 7, KCN Hải 

Sơn (giai đoạn 3+4), Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh theo Hợp 

đồng thuê kho số 25-2025/HĐTK-KVHP-HDHCB ngày 19/5/2025 giữa Công ty 

Cổ phần Công nghệ Hóa dầu Việt Nam và Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất 

Thương mại kho vận Hòa Phát. 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh 

nghiệp  4300731311 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Quảng Ngãi cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 01 năm 2014, đăng ký thay 

đổi lần thứ 18, ngày 18 tháng 11 năm 2024. 

5. Đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Hữu Điệp – Tổng Giám đốc. 

II. THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP 

- Thẩm quyền cấp giấy phép: Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại khoản 2 

Điều 9 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 

- Trình tự, thủ tục thực hiện: Theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ. 

III. QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép 

Ngày 14/8/2025, quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi đã tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa dầu Việt 

Nam đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hoá chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3 theo 

Văn bản đề nghị số 297/PTTC-KD ngày 13/8/2025. 

Mã hồ sơ: H48.27-250813-0018; thời gian hẹn trả kết quả: ngày 09/9/2025; 

thời gian gia hạn trả kết quả: ngày 17/9/2025. 

Lý do gia hạn: UBND tỉnh Quảng Ngãi chưa nhận được ý kiến bằng văn 

bản về việc đáp ứng điều kiện kho chứa hóa chất của UBND tỉnh Tây Ninh (theo 

Thông báo số 1001/TBXL-SCT ngày 05/9/2025 của Sở Công Thương về việc 

Thông báo xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả). 

2. Thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế kho chứa hóa chất 

a) Thẩm định hồ sơ 

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của Công ty thực hiện đầy đủ theo 

quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 33/2024/NĐ-CP, cụ thể: 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất Bảng: Văn bản đề nghị 

số 297/PTTC-KD ngày 13/8/2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa dầu Việt 

Nam, gồm: Hoá chất bảng 3: Triethanolamine, Methyldiethanolamine và Hoá chất 
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bảng 2: N,N-Dimethylaminoethanol (CHIMEC1097) nằm trong danh mục hóa 

chất Bảng quy định tại Phụ lục I thuộc Nghị định số 33/2024/NĐ-CP. 

- Bản kê khai địa điểm kinh doanh:  

+ Trụ sở chính (không tồn chứa hóa chất) tại địa chỉ: Lô 8-9 khu A, Cụm 

công nghiệp Đồng Dinh, Xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 

+ Văn phòng kinh doanh (không tồn chứa hóa chất) tại địa chỉ: Lô E5.10, 

đường số 10, KĐT Ngọc Bảo Viên, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi. 

+ Kho chứa hóa chất (tồn chứa hóa chất) tại địa chỉ: Lô M20, Đường sổ 7, 

KCN Hải Sơn (giai đoạn 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh; có hợp 

đồng thuê kho số: 25-2025/HĐTK-KVHP-HDHCB ngày 19/5/2025, diện tích thuê 

kho 50 m2, thời hạn thuê kho đến ngày 31/5/2030. 

- Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên 

quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền ban hành: Bản sao Giấy phép môi trường số 

2486/GPMT-STNMT ngày 15/4/2024 của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh 

Long An cấp phép cho Kho chứa hóa chất của Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất 

Thương mại kho vận Hòa Phát. 

- Bản sao văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa 

cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với từng kho chứa hóa chất 

thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Bản sao 

Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan 

có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy đối với từng kho chứa hóa chất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm 

duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy: Bản sao Văn bản số 41/NT-CAT-

PC07 ngày 26/01/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Long 

An về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu PCCC của công trình nhà Kho chứa 

hóa chất thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất Thương mại kho vận Hòa Phát; 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 676/TD-

PCCC ngày 30/12/2020 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Long 

An; Biên bản kiểm tra về PCCC CNCH ngày 26/5/2025. 

- Bản thuyết minh về điều kiện kinh doanh theo mẫu quy định; hợp đồng 

thuê kho: có thuyết minh theo Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 

số 33/2024/NĐ-CP; Hợp đồng thuê kho số 25-2025/HĐTK-KVHP-HDHCB ngày 

19/5/2025 giữa Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa dầu Việt Nam và Công ty TNHH 

Dịch vụ Sản xuất Thương mại kho vận Hòa Phát. 

- Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn 

của từng điểm kinh doanh hóa chất: Bản kê khai thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng 

hộ lao động và an toàn của cơ sở kinh doanh hóa chất ngày 10/02/2025. 

- Bản sao Bằng trung cấp trở lên chuyên ngành hóa chất của người phụ 

trách về an toàn hóa chất: Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học - kỹ sư công nghệ 

hóa học - Dầu và Khí của Ông Ngô Hữu Điệp do trường Đại học Bách Khoa – 
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Đại học Đà Nẵng cấp ngày 10/8/2008; Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học - kỹ sư 

công nghệ hóa học - Dầu và Khí của Bà Trần Thị Thanh Tâm do trường Đại học 

Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng cấp ngày 11/8/2009. 

- Quyết định công nhận kết quả huấn luyện an toàn hóa chất: Công nhận kết 

quả huấn luyện an toàn hóa chất cho nhân sự thuộc đối tượng nhóm 1, 2, 3 tại Quyết 

định số: 08-2025/ATHC/QĐ-TGP ngày 28/5/2025, số 03-2025/ATHC/QĐ-TGP ngày 

04/3/2025 và số 36-2024/ATHC/QĐ-TGP ngày 19/9/2024 của Công ty TNHH Kỹ 

thuật an toàn Tô Gia Phát. 

- Bản cam kết kinh doanh hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 cho các mục 

đích không bị cấm: Có bảng cam kết của Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa dầu 

Việt Nam theo quy định. 

b) Thẩm định điều kiện thực tế kho chứa hóa chất 

- Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa dầu Việt Nam có Hợp đồng thuê kho số: 

25-2025/ HĐTK-KVHP-HDHCB ngày 19/5/2025 giữa Công ty Cổ phần Công nghệ 

Hoá dầu Việt Nam và Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất Thương mại kho vận Hòa 

Phát; địa chỉ kho chứa hóa chất: Lô M20, Đường sổ 7, KCN Hải Sơn (giai đoạn 

3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Căn cứ quy định tại điểm 6 Phụ 

lục II Nghị định số 146/2025/NĐ-CP, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh 

Quảng Ngãi lấy ý kiến UBND tỉnh Tây Ninh việc đáp ứng điều kiện kinh doanh 

hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 của Công ty Cổ phần Công nghệ Hoá dầu Việt 

Nam tại Công văn số 658 /SCT-KTATMT ngày 18/8/2025; UBND tỉnh Quảng 

Ngãi ban hành Công văn số 1675/UBND-CNXD ngày 21/8/2025 gửi UBND tỉnh 

Tây Ninh về việc phối hợp thẩm định, đánh giá điều kiện thực tế cơ sở kinh doanh, 

kho chứa hóa chất Bảng của Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa dầu Việt Nam;  

- Ngày 15/9/2025 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 4585/UBND-

KTTC về việc phối hợp thẩm định, đánh giá điều kiện thực tế cơ sở kinh doanh, 

kho chứa hóa chất Bảng của Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa dầu Việt Nam tại địa 

chỉ Lô M20, Đường số 7, KCN Hải Sơn (giai đoạn 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức 

Hòa, tỉnh Tây Ninh (theo Hợp đồng thuê kho số 25-2025/HĐTK-KVHP-HDHCB 

ngày 19/5/2025 giữa Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa dầu Việt Nam và Công ty 

TNHH Dịch vụ Sản xuất Thương mại kho vận Hòa Phát). Kết quả thẩm định, 

đánh giá thực tế: kho chứa hóa chất đáp ứng các điều kiện an toàn hóa chất theo 

quy định pháp luật hiện hành (đính kèm Công văn số 4585/UBND-KTTC ngày 

15/9/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh và Biên bản thẩm định điều kiện an toàn của 

kho chứa hóa chất nguy hiểm ngày 08/9/2025). 

IV. KẾT LUẬN: 

Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa dầu Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy 

phép kinh doanh hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 với các nội dung sau: 

1. Trụ sở chính (Không tồn chứa hóa chất): Lô 8-9 khu A, Cụm công nghiệp 

Đồng Dinh, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Điện thoại: 0833540179. 
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3. Địa chỉ kho hóa chất (Tồn chứa hóa chất): Lô M20, Đường số 7, KCN 

Hải Sơn (giai đoạn 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh 

nghiệp 4300731311 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Quảng Ngãi cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 01 năm 2014, đăng ký thay 

đổi lần thứ 18, ngày 18 tháng 11 năm 2024. 

5. Mã số doanh nghiệp:  4300731311.   

Được kinh doanh hóa chất Bảng với chủng loại và sản lượng cụ thể như sau: 

STT Tên thương mại 

Thông tin hóa chất 
Sản lượng 

kinh 

doanh 

(tấn/năm) 
Tên hóa chất 

Mã số 

CAS 

Công 

thức hóa 

học 

1  Methyldiethanolamine Methyldiethanolamine 105-59-9 C5H13NO2 500 

2  Triethanolamine  Triethanolamine 102-71-6 C6H15NO3 55 

3  CHIMEC 1097 
N,N-

Dimethylaminoethanol 
108-01-0 C4H11NO 200 

6. Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa dầu Việt Nam phải thực hiện đúng 

các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 

năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện Công ước Cấm phát triển, 

sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học, Các cam kết đã nêu 

trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và các quy định khác có liên quan. Nếu có 

sự thay đổi các thông tin nêu tại Giấy phép và thay đổi điều kiện kinh doanh 

hóa chất Bảng, Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa dầu Việt Nam có nghĩa vụ 

báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (Sở Công Thương). 

7. Giấy phép có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (không quy định thời 

hạn Giấy phép). 

Từ các căn cứ nêu trên, Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét 

ban hành Giấy phép kinh doanh hóa chất Bảng cho Công ty Cổ phần Công nghệ 

Hóa dầu Việt Nam (kèm theo dự thảo Giấy phép)./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- GĐ Sở; 

- Lưu: VT, KTATMT. 

  

 

 

 

 
Nguyễn Thanh Mân 
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